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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

ADVERTISING 

  

Juice (nước ép) 

Jelly (thạch) 

Jam (mứt) 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Juice (nước ép) 

- Jelly (thạch) 

- Jam (mứt) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 
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Bài nghe: 

ADVERTISING 

 

Lời bài hát: 

J, j, jam. 

I like jam. 

J, j, juice. 

I like juice. 

J, j, jelly. 

I like jelly. 

Dịch: 

J, j, jam (mứt). 

Mình thích mứt. 

J, j, juice (nước ép). 

Mình thích nước ép. 

J, j, jelly (thạch). 

Mình thích thạch. 
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4. Listen and tick (Hãy nghe và tích) 

Bài nghe: 

  

Đáp án: 

1. b 2. a 

Audio script: 

1. I can see an ox.  

2. I can see a fox.  

Dịch: 

1. Tôi có thể thấy một con bò. 

2. Tôi có thể thấy một con cáo. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 

 

Đáp án: 
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Fox (con cáo) 

Ox (con bò) 

Box (cái hộp) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

ADVERTISING 

 

Audio script:  

- Pass me the jam, please. 

- Here you are. 

- Pass me the juice, please. 

- Here you are. 

- Pass me the jelly, please. 

- Here you are. 

Dịch: 

- Con đưa cho mẹ mứt nhé? 

- Của mẹ đây ạ. 

- Con đưa cho mẹ nước ép nhé? 
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- Của mẹ đây ạ. 

- Con đưa cho mẹ thạch nhé? 

- Của mẹ đây ạ. 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 

 

Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: Pass me the _____, please. - Here you are.  

Đáp án: 

a. Pass me the juice, please. – Here you are. 

b. Pass me the jam, please. – Here you are. 

c. Pass me the jelly, please. – Here you are. 

Dịch: 

a. Đưa cho tôi nước ép nhé? – Của bạn đây. 

b. Đưa cho tôi mứt nhé? – Của bạn đây. 

c. Đưa cho tôi thạch nhé? – Của bạn đây. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

Jam juice, jelly. 

Pass me the jam. 

Pass me the juice. 

Pass me the jelly. 

Here you are. 

Here you are. 

Here you are. 

Dịch: 

Mứt, nước ép, thạch. 

Đưa tôi mứt. 

Đưa tôi nước ép. 

Đưa tôi thạch. 

Của bạn đây. 

Của bạn đây. 

Của bạn đây. 
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